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tham gia phiên tòa: Ông Ph m Văn H ng, Ki m sát viên.ạ ư ể
Ngày 26 tháng 01 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân thành ph  L ngạ ụ ở ố ạ

S n, t nh L ng S n xét x  s  th m v  án hình s  th  lý s  ơ ỉ ạ ơ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố 02/2018/TLST-HS
ngày 08/01/2018 theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  05ế ị ư ụ ử ố /2018/QĐXXST-
HS                 ngày 12/01/2018 đ i v i b  cáo:ố ớ ị

Tr n Th  Qầ ế , sinh ngày 26/9/1995, t i L ng S nạ ạ ơ
N i đăng ký h  kh u th ng trú: S  32, đ ng HB, ph ng C, thành ph  L,ơ ộ ẩ ườ ố ườ ườ ố

t nh L ng S n; n i c  trú: Ngõ 1, D, ph ng C, thành ph  L, t nh L ng S n;ỉ ạ ơ ơ ư ườ ố ỉ ạ ơ
ngh  nghi p: Không; trình đ  h c v n: 10/12; dân t c: Kinh; gi i tính: Nam;ề ệ ộ ọ ấ ộ ớ
qu c t ch: Vi t Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; con ông: Không có; con bà Tr nố ị ệ ầ
Th  H; v  con: Ch a có; ti n án, ti n s : Không; nhân thân: B  cáo đã nhi u l nị ợ ư ề ề ự ị ề ầ
b  x  ph t hành chính  v  hành vi tr m c p tài s n vào nh ng năm 2010, 2011,ị ử ạ ề ộ ắ ả ữ
ti n s  này đ n nay đã đ c xóa. B  cáo b  b t giam t  ngày 20/11/2017 cho đ nề ự ế ượ ị ị ắ ừ ế
nay, có m t.ặ

Lý l ch b  cáo đ c th m tra t i phiên tòa đúng v i lý l ch b  can l p ngàyị ị ượ ẩ ạ ớ ị ị ậ
19/12/2017 và danh b n s  003 do Công an thành ph  L ng S n, t nh L ng S nả ố ố ạ ơ ỉ ạ ơ
l p ngày 20/11/2017.ậ

- B  h i:ị ạ  Anh Nguy n Văn H1, sinh năm 1999; đ a ch : S  9, ngõ 4, đ ngễ ị ỉ ố ườ
H, ph ng T, thành ph  L, t nh L ng S n. V ng m t.ườ ố ỉ ạ ơ ắ ặ
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- Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ  Anh L ng Vi H2, sinh nămươ
1996; đ a ch : Thôn B n N, xã X, huy n C, t nh L ng S n. Có m t.ị ỉ ả ệ ỉ ạ ơ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư

Ngày 04/10/2017, Tr n Th  Q m n Nguy n Văn H1 01 chi c xe đ pầ ế ượ ễ ế ạ
đi n nhãn hi u NIJA đ  làm ph ng ti n đi l i. Ngày 06/10/2017, Q đi u khi nệ ệ ể ươ ệ ạ ề ể
xe đ n phòng tr  c a ch  Hà Th  N đ  s c đi n. Kho ng 21 gi  ngày 06/10/2017,ế ọ ủ ị ị ể ạ ệ ả ờ
Q đi xe đ n quán Internet Cyber đ  ch i đi n t . T i đây Q mua ch u v i L ngế ể ơ ệ ử ạ ị ớ ươ
Vi H2 3.100.000 đ ng ti n th  cào đi n tho i đ  n p vào trò ch i. Sau khi thuaồ ề ẻ ệ ạ ể ạ ơ
h t không có ti n tr , Q n y sinh ý đ nh chi m đo t xe đ p đi n c a anh Nguy nế ề ả ả ị ế ạ ạ ệ ủ ễ
Văn H1 b ng cách gán chi c xe c a anh H1 cho anh L ng Vi H2 đ  tr  n . Anhằ ế ủ ươ ể ừ ợ
H2 không bi t đây là tài s n c a anh Nguy n Văn H1 nên đã đ ng ý và mangế ả ủ ễ ồ
chi c xe nói trên v  nhà c t gi . Do Tr n Th  Q tr n tránh không mang xe v  trế ề ấ ữ ầ ế ố ề ả
nên ngày 28/10/2017, anh Nguy n Văn H1 đã làm đ n trình báo C  quan Côngễ ơ ơ
an.

T i  Biên  b n  đ nh giá  tài  s n  t  t ng  hình  s  s  151/ĐGTSTT ngàyạ ả ị ả ố ụ ự ố
13/10/2017, H i đ ng đ nh giá tài đã xác đ nh: Chi c xe đ p đi n mà Tr n Thộ ồ ị ị ế ạ ệ ầ ế
Q chi m đo t c a Nguyên Văn H1 tr  giá 5.600.000 đ ng;ế ạ ủ ị ồ

T i phiên tòa, b  cáo Tr n Th  Q th a nh n: Ngày 04/10/2017, b  cáo h iạ ị ầ ế ừ ậ ị ỏ
m n anh Nguy n Văn H1 01 chi c xe đ p đi n nhãn hi u NIJA đ  làm ph ngượ ễ ế ạ ệ ệ ể ươ
ti n đi l i. T i ngày 06/10/2017, b  cáo đ n quán Internet Cyber ch i đi n t  vàệ ạ ố ị ế ơ ệ ử
có mua ch u v i anh L ng Vi H2 3.100.000 đ ng ti n th  cào đi n tho i đ  n pị ớ ươ ồ ề ẻ ệ ạ ể ạ
vào trò ch i. Do b  cáo ch i thua không có ti n tr  nên đã gán chi c xe c a anhơ ị ơ ề ả ế ủ
H1cho anh L ng Vi H2 đ  tr  n  và không có kh  năng chu c l i xe đ  tr  choươ ể ừ ợ ả ộ ạ ể ả
anh H1.

T i c  quan đi u tra và đ n đ  ngh  xét x  v ng m t, anh Nguy n Văn H1ạ ơ ề ơ ề ị ử ắ ặ ễ
trình bày: Sau khi cho Tr n Th  Q m n xe, anh đã đòi nhi u l n mà không th yầ ế ượ ề ầ ấ
Tr n Th  Q mang xe v  tr  nên ngày 28/10/2017 anh đã vi t đ n trình báo cầ ế ề ả ế ơ ơ
quan Công an. Nay anh đã đ c C  quan Công an tr  l i tài s n nên anh khôngượ ơ ả ạ ả
có ý ki n yêu c u gì thêm.ế ầ

Anh L ng Vi H2 trình bày: Sau khi h t ca tr c t i quán đi n t , anh ch tươ ế ự ạ ệ ử ố
s  th y Tr n Th  Q đã mua t ng tr  giá th  cào là 3.100.000 đ ng. Khi Tr n Thổ ấ ầ ế ổ ị ẻ ồ ầ ế
Q không ti p t c ch i đi n t  n a, Q có nói v i anh là Q không có ti n tr  nênế ụ ơ ệ ử ữ ớ ề ả
mu n c m c  chi c xe đ p đi n c a Q đang đ   nhà đ  tr  n  và anh đã đ ng ý.ố ầ ố ế ạ ệ ủ ể ở ể ừ ợ ồ
Khi bi t đó là v t ch ng c a v  án hình s , anh đã t  nguy n giao n p cho Cế ậ ứ ủ ụ ự ự ệ ộ ơ
quan  Công  an,  nay  anh  yêu  c u  b  cáo  Tr n  Th  Q  b i  th ng  cho  anhầ ị ầ ế ồ ườ
3.100.000 đ ng (Ba tri u m t trăm ngàn đ ng ch n).     ồ ệ ộ ồ ẵ

Cáo tr ng s  05/KSĐT,ạ ố  ngày 04 tháng 01 năm 2018 c a Vi n ki m sátủ ệ ể
nhân dân thành ph  L ng S n truy t  b  cáo v  t i “ố ạ ơ ố ị ề ộ L m d ng tín nhi m chi mạ ụ ệ ế
đo t tài s n”ạ ả  theo đi m a kho n 1 Đi u 140 c a B  luât hình s  năm 1999.ể ả ề ủ ộ ự
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T i ph n tranh lu n, ạ ầ ậ đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  L ng Sạ ệ ệ ể ố ạ ơn,
t nh L ng Sỉ ạ ơn gi  nguyên quy t đ nh truy t  nh  n i dung cáo tr ng và ữ ế ị ố ư ộ ạ đ  nghề ị
H i đ ng xét x  tuyên b  b  cáo Tr n Th  Q ph m t i  ộ ồ ử ố ị ầ ế ạ ộ “L m d ng tín nhi mạ ụ ệ
chi m đo t tài s n”ế ạ ả ; Đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng đi m a kho n 1 Đi uề ị ộ ồ ử ụ ể ả ề
140; đi m h, p kho n 1 Đi u 46; Đi u 33 c a B  lu t hình s  năm 1999 x  ph tể ả ề ề ủ ộ ậ ự ử ạ
b  cáo t   06 tháng ị ừ đ n 09 tháng tù; không áp d ng hình ph t b  sung đ i v i bế ụ ạ ổ ố ớ ị
cáo. V  trách nhi m dân s : Đ  ngh  áp d ng kho n 1 Đi u 42 c a B  lu t hìnhề ệ ự ề ị ụ ả ề ủ ộ ậ
s  năm 1999, kho n 2 Đi u 468 c a B  lu t dân s : Xác nh n c  quan đi u traự ả ề ủ ộ ậ ự ậ ơ ề
đã tr  l i tài s n cho ng i b  h i. Bu c b  cáo b i th ng cho anh L ng Vi H2ả ạ ả ườ ị ạ ộ ị ồ ườ ươ
3.100.000 đ ng và tuyên nghĩa v  ch u lãi su t do ch m th c hi n nghĩa v  theoồ ụ ị ấ ậ ự ệ ụ
quy đ nh c a pháp lu t.  ị ủ ậ V  án phí: Bu c b  cáo ph i ch u án phí hình s , án phíề ộ ị ả ị ự
dân s  theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ị ủ ậ

L i nói sau cùng c a b  cáo: B  cáo bi t hành vi c a mình là vi ph m phápờ ủ ị ị ế ủ ạ
lu t, b  cáo rút kinh nghi m và h a s  không vi ph m pháp lu t n a.ậ ị ệ ứ ẽ ạ ậ ữ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1]  V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công an thànhề ế ị ố ụ ủ ơ ề
ph  L ng S n, Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhân dân thành ph  L ng S n, Ki mố ạ ơ ề ệ ể ố ạ ơ ể
sát viên trong quá trình đi u tra, truy t  đã th c hi n đúng v  th m quy n, trìnhề ố ự ệ ề ẩ ề
t , th  t c quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s . Quá trình đi u tra và t i phiênự ủ ụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ạ
tòa không có ng i nào có ý ki n ho c khi u n i v  hành vi, quy t đ nh c a Cườ ế ặ ế ạ ề ế ị ủ ơ
quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng. Do đó, các hành vi, quy t đ nhế ố ụ ườ ế ố ụ ế ị
t  t ng c a C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng đã th c hi n đ uố ụ ủ ơ ế ố ụ ườ ế ố ụ ự ệ ề
h p pháp.ợ

[2] Hành vi ph m t i c a b  cáo đ c th c hi n tr c ngày B  lu t hình sạ ộ ủ ị ượ ự ệ ướ ộ ậ ự
năm 2015 có hi u l c thi hành, nên Vi n ki m sát nhân dân thành ph  L ng S nệ ự ệ ể ố ạ ơ
truy t  và đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng quy đ nh c a B  lu t hình s  nămố ề ị ộ ồ ử ụ ị ủ ộ ậ ự
1999 đ  xét x  đ i v i b  cáo là phù h p. ể ử ố ớ ị ợ

[3] L i khai c a b  cáo Tr n Th  Q t i phiên tòa phù h p v i l i khai t i cờ ủ ị ầ ế ạ ợ ớ ờ ạ ơ
quan đi u tra, l i khai c a b  h i, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan cùng cácề ờ ủ ị ạ ườ ề ợ ụ
tài li u khác có trong h  s  v  án đã đ c th m tra t i phiên tòa. Qua đó H iệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ ộ
đ ng xét x  th y, b  cáo đã l i d ng lòng tin c a anh Nguy n Văn H1 đ  m nồ ử ấ ị ợ ụ ủ ễ ể ượ
tài s n r i n y sinh ý đ nh chi m đo t tài s n b ng cách gán n   r i b  tr n doả ồ ả ị ế ạ ả ằ ợ ồ ỏ ố
không có kh  năng chu c tài s n đ  tr  cho ch  s  h u. V i hành vi mà b  cáo đãả ộ ả ể ả ủ ở ữ ớ ị
th c hi n và k t qu  đ nh giá c a H i đ ng đ nh giá, H i đ ng xét x  xét th y cóự ệ ế ả ị ủ ộ ồ ị ộ ồ ử ấ
đ  c  s  đ  k t lu n b  cáo Tr n Th  Q ph m t i  ủ ơ ở ể ế ậ ị ầ ế ạ ộ "L m d ng tín nhi m chi mạ ụ ệ ế
đo t tài s n"ạ ả  theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 140 c a B  lu t hình sị ạ ể ả ề ủ ộ ậ ự
năm 1999. Vì v y, cáo tr ng c a Vi n ki m sát nhân dân thành ph  L ng S nậ ạ ủ ệ ể ố ạ ơ
truy t  b  cáo Tr n Th  Q là đúng ng i, đúng t i, đúng pháp lu t.ố ị ầ ế ườ ộ ậ

[4] B  cáo tu i đ i còn tr , có trình đ  h c v n nh t đ nh nh ng khôngị ổ ờ ẻ ộ ọ ấ ấ ị ư
ch u tu d ng, rèn luy n b n thân mà ham ch i game đi n t . Đ  th a mãn sị ưỡ ệ ả ơ ệ ử ể ỏ ở
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thích c a b n thân, b  cáo đã l i d ng lòng tin c a ng i khác nh m m c đíchủ ả ị ợ ụ ủ ườ ằ ụ
chi m đo t tài s n. Hành vi c a b  cáo gây m t tr t t  tr  an xã h i, nh h ngế ạ ả ủ ị ấ ậ ự ị ộ ả ưở
x u trong nhân dân. ấ Do v y, c n ph i x  ph t b  cáo m c hình ph t t ng x ngậ ầ ả ử ạ ị ứ ạ ươ ứ
v i tính ch t, m c đ  nguy hi m c a hành vi mà b  cáo đã gây raớ ấ ứ ộ ể ủ ị .

[5] Xét các tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình s  và nhân thânế ặ ả ẹ ệ ự
c a b  cáo: B  cáo không có tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s ; b  cáo ph mủ ị ị ế ặ ệ ự ị ạ
t i l n đ u và thu c tr ng h p ít nghiêm tr ng, quá trình đi u tra và t i phiênộ ầ ầ ộ ườ ợ ọ ề ạ
tòa hôm nay b  cáo thành kh n khai báo nên b  cáo đ c h ng các tình ti tị ẩ ị ượ ưở ế
gi m nh  trách nhi m hình s  theo quy ả ẹ ệ ự đ nh ị đi m h, p kho n 1 Đi u 46 c a Bể ả ề ủ ộ
lu t hình s  năm 1999; V  nhân thân: B  cáo đã nhi u l n b  c  quan có th mậ ự ề ị ề ầ ị ơ ẩ
quy n x  ph t hành chính, m c dù ti n s  này đ n nay đ u đã đ c xóa nh ng bề ử ạ ặ ề ự ế ề ượ ư ị
cáo không l y đó làm bài h c cho b n thân mà l i ph m t i. Đi u đó th  hi n bấ ọ ả ạ ạ ộ ề ể ệ ị
cáo là ng i thi u ý th c tu d ng, coi th ng pháp lu t. Đ  đ m b o tính rănườ ế ứ ưỡ ườ ậ ể ả ả
đe, giáo d c và phòng ng a chung, xét th y vi c cách ly b  cáo ra kh i đ i s ngụ ừ ấ ệ ị ở ờ ố
xã h i m t th i gian là c n thi t.ộ ộ ờ ầ ế

[6] V  hình ph t b  sung là ph t ti n theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 140ề ạ ổ ạ ề ị ạ ả ề
c a B  lu t hình s  năm 1999:  Do b  cáo không có ngh  nghi p, không có thuủ ộ ậ ự ị ề ệ
nh p và tài s n nên vi c áp d ng hình ph t b  sung đ i v i b  cáo không có tínhậ ả ệ ụ ạ ổ ố ớ ị
kh  thi, vì v y H i đ ng xét x  không áp d ng hình ph t b  sung đ i v i b  cáo.ả ậ ộ ồ ử ụ ạ ổ ố ớ ị

[7] V  trách nhi m dân s : T i đ n đ  ngh  xét x  v ng m t, anh Nguy nề ệ ự ạ ơ ề ị ử ắ ặ ễ
Văn H1 th a nh n đã đ c nh n l i tài s n và không có yêu c u đ  ngh  gì thêm,ừ ậ ượ ậ ạ ả ầ ề ị
nên H i đ ng xét x  không đ  c p đ n. Đ i v i anh L ng Vi H2 là ng i c mộ ồ ử ề ậ ế ố ớ ươ ườ ầ
c  xe nh ng anh H2 không bi t đó là tài s n do b  cáo ph m t i mà có. Vì v y,ố ư ế ả ị ạ ộ ậ
yêu c u b i th ng mà anh H2 đ a ra có có căn c , phù h p v i quy đ nh c aầ ồ ườ ư ứ ợ ớ ị ủ
pháp lu t nên đ c H i đ ng xét x  ch p nh n.ậ ượ ộ ồ ử ấ ậ

[8] Xét đ  ngh  c a đ i di n Vi n ki m sát v  trách nhi m hình s , tráchề ị ủ ạ ệ ệ ể ề ệ ự
nhi m dân s  c a b  cáo và các n i dung khác là phù h p v i quy đ nh c a phápệ ự ủ ị ộ ợ ớ ị ủ
lu t.ậ

[9] V  án phí: B  cáo ph i ch u án phí hình s , án phí dân s  theo quy đ nhề ị ả ị ự ự ị
c a pháp lu t.ủ ậ

[10] B  cáo, b  h i, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan có quy n khángị ị ạ ườ ề ợ ụ ề
cáo theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

 B i các l  trên,ở ẽ

QUY T Ế Đ NHỊ

1. Tuyên b :  ố B  cáo Tr n Th  Q ph m t i “ị ầ ế ạ ộ L m d ng tín nhi m chi mạ ụ ệ ế
đo t tài s n”.ạ ả

 Áp d ng đi m a kho n 1 Đi u 140; đi m h, p kho n 1 Đi u 46 c a Bụ ể ả ề ể ả ề ủ ộ
lu t hình s  năm 1999. Ph t b  cáo Tr n Th  Q ậ ự ạ ị ầ ế 06 (Sáu) tháng tù; th i h n tùờ ạ
tính t  ngày b t t m giam 20/11/2017. ừ ắ ạ
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2. V  trách nhi m dân s : ề ệ ự Áp d ng kho n 1 Đi u 42 c a B  lu t hình sụ ả ề ủ ộ ậ ự
năm 1999; Đi u 582; kho n 1 các Đi u 584, 585, 589 và Đi u 357 c a ề ả ề ề ủ B  lu tộ ậ
dân s ;ự

Bu c b  cáo Tr n Th  Q có trách nhi m b i th ng cho anh L ng Vi H2ộ ị ầ ế ệ ồ ườ ươ
3.100.000 đ ng (ồ Ba tri u m t trăm ngàn đ ng ch nệ ộ ồ ẵ ).

K  t  ngày b n án có hi u l c pháp lu t, ng i đ c thi hành án có đ nể ừ ả ệ ự ậ ườ ượ ơ
yêu c u thi hành án cho đ n khi thi hành án xong t t c  các kho n ti n, hàngầ ế ấ ả ả ề
tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thiả ả ị ả ề ủ ố ề ả
hành án theo m c lãi su t quy đ nh t i kho n 2 Đi u 468 c a B  lu t dân s .ứ ấ ị ạ ả ề ủ ộ ậ ự

3. V  án phí:ề  Áp d ng kho n 2 đi u 136 c a B  lu t t  t ng hình s ;ụ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự
kho n 1,  kho n 3  Đi u  21;  đi m a,  c  kho n 1  Đi u  23 c a  Ngh  quy t  sả ả ề ể ả ề ủ ị ế ố
326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i quyủ Ủ ườ ụ ố ộ
đ nh v  án phí, l  phí Tòa án.ị ề ệ

Bu c b  cáo Tr n Th  Q ch u 200.000  ộ ị ầ ế ị đ ng án phí hình s  sồ ự ơ th m, vàẩ
300.000 đ ng án phí dân s  có giá ng ch, t ng c ng là 500.000 đ ng sung Ngânồ ự ạ ổ ộ ồ
sách Nhà n c.ướ

 B  cáo, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan có m t t i phiên tòa quy nị ườ ề ợ ụ ặ ạ ề
kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án; b  h i v ng m t t i phiên tòaạ ể ừ ị ạ ắ ặ ạ
có quy n kháng trong h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c b n án ho c k  t  ngàyề ạ ể ừ ậ ượ ả ặ ể ừ
b n án đ c niêm y t theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ượ ế ị ủ ậ

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ượ ự ườ ả ự
quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ỏ ậ ề ầ ự ệ
ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t thi hànhặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
án dân s ; Th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu tự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
thi hành án dân s .ự

     N i nh n:ơ ậ
- Phòng KTNV;
- VKSND TP. L ng S n;ạ ơ
- Công an TP L ng S n;ạ ơ
- Bi cáo;
- Ng i có QLNVLQ;ườ
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

  TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ở Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

(Đã ký)

  Nguy n Th  Minh Thuỳễ ị
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